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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH HÓA 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thúy Lành. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Thành Trung 

              Bà Nguyễn Thị Xuân Lan 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Như – Thư ký Tòa 

án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa tham gia phiên tòa: 
Ông Lê Đức Thiện - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 22, 28 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Thạnh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2022/TLST-HS 

ngày 29 tháng 6 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2022/TLST-

HS ngày 04 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo:  

Trần Văn L; Giới tính: Nam, sinh năm: 1992. Nơi thường trú và chỗ ở hiện 

nay: ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: 

Làm ruộng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học 

vấn: 07/12; Cha: Trần Văn Lực, sinh năm: 1964; Mẹ: Nguyễn Thị Pha, sinh năm 

1969; vợ Lê Thị Yến Nhi, sinh năm 1997 (chưa đăng ký kết hôn); Gia đình bị can 

có 04 chị em ruột. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 29/01/2019, TAND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ra quyết 

định số 01/2019/QĐ-TA về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 18 tháng. Chấp hành xong về địa phương ngày 

11/7/2020. 

Bị cáo bị bắt tạm giam tại giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thạnh Hóa 

từ ngày 23/05/2022 cho đến nay (có mặt tại phiên tòa); 

- Bị hại: Dương Thành Được, sinh năm 1998; (đã chết). 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Nguyễn Thị So, sinh năm 1959; địa 

chỉ: Khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (có mặt). 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Trần Thị Thanh Trúc, sinh năm 1979; địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Thạnh 

Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

2. Trần Trọng Nhân, sinh năm 2001; địa chỉ: ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (có mặt). 

3. Phạm Minh Sang, sinh năm 2002; địa chỉ: ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An (có mặt). 

4. Lê Thanh Điền, sinh năm 1999; địa chỉ: ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An (có mặt). 

5. Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1996; địa chỉ: ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An (có mặt). 

6. Trương Minh Nguyệt, sinh năm 1998; địa chỉ: Ấp 3, xã Thủy Tây, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

7. Trần Tô Ny, sinh năm 1995; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (có mặt). 

8. Nguyễn Ngọc Nhản, sinh năm 2002; địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Thạnh 

Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

9. Lê Ngọc Nha, sinh năm 1992; địa chỉ: ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

10. Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc, sinh năm 2003; địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn 

Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

11. Phùng Bảo Khang, sinh năm 2000; địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Thạnh 

Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

12. Võ Hoàng Giang, sinh năm 1999; địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Thạnh 

Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

13. Trần Yến Nhi, sinh năm 2002; địa chỉ: Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh 

Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

14. Trương Thành Trung, sinh năm 1999; địa chỉ: ấp Vườn Xoài, xã Thuận 

Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

15. Huỳnh Thanh Tiến, sinh năm 1999; địa chỉ: ấp Vườn Xoài, xã Thuận 

Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Vắng mặt không có lý do). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 03/11/2020, Trần Văn L, cùng với Trần Trọng Nhân 

(em ruột L), Phạm Minh Sang, Lê Thanh Điền, Nguyễn Văn Sơn, Trương Minh 

Nguyệt (Cu Thóc), Trần Tô Ny, Nguyễn Ngọc Nhản (Lựu) và Lê Ngọc Nha đến 

quán ốc bờ kè của chị Trần Thị Thanh Trúc (Thoa) để uống bia. Khoảng 21 giờ 
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00 cùng ngày, Dương Thành Được (Út Anh), đến quán, ăn uống cùng với Nguyễn 

Huyền Bảo Ngọc, Phùng Bảo Khang (9 Biển), Võ Hoàng Giang, Trần Yến Nhi, 

Trương Thành Trung, Huỳnh Thanh Tiến. Nhóm Được ngồi ở bàn cách nhóm L 

khoảng 10 mét. Tại đây,vào khoảng 22 giờ, Ngọc kể cho Được nghe sự việc trước 

đây bị Nguyễn Ngọc Nhản (Lựu) ức hiếp. Lúc này, Được đứng dậy đập vỡ hai 

chai bia tại bàn, định đi qua bàn của nhóm L đánh nhau. Nhưng được Ngọc và 

mọi người can ngăn. Khoảng 20 phút sau, Được lấy xe mô tô chạy về nhà lấy theo 

một con dao tự chế đến để dưới bàn nhậu. Ngọc thấy vậy, sợ xảy ra đánh nhau 

nên lấy con dao để dưới chân. L thấy Được đem dao tự chế đến nên nói với những 

người ngồi chung bàn: "đi kiếm cây ha gì thủ, sợ nó qua đánh lén". Lúc này, 

Nguyệt chở Sang đi về nhà trọ thuộc Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa lấy hai gậy 

bóng chày và đi bộ trở lại quán, để hai gậy bóng chày trong bụi cây, gần bàn nhậu. 

Sau đó tiếp tục Nguyệt chạy xe mô tô đến quán karaoke Hoàng Quyên thuộc Khu 

phố 3, thị trấn Thạnh Hóa gặp Dương Nhựt Hào và nói với Hào: "Anh L đụng 

chuyện". Hào nghe vậy, lấy theo hai con dao tự chế và lên xe đi cùng với Nguyệt 

đến quán. Khi đến nơi, Hào để hai con dao vào bụi cây gần bàn nhậu, phía sau 

lưng L. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Được đi qua bàn nhậu của L và xảy ra cự cãi 

với Nhản (Lựu). Lúc này, L cầm 1 vỏ chai bia Tiger bạc ném về phía Được nhưng 

không trúng. Được bị Nhân dùng tay đánh vào đầu; Hào dùng tay đánh vào vai, 

lưng; Sang dùng gậy bóng chày đánh vào lưng 3 cái. Được và Nhân vật nhau té 

xuống nền bờ kè. Lúc này, Được bị Tô Ny cầm ghế nhựa màu đỏ đánh vào vai 

phải. Nhản dùng hai vỏ chai bia ném và dùng chân đạp vào vùng chân của Được. 

Sơn dùng tay đánh vào mặt Được 2 cái. Điền dùng gậy bóng chày đánh 2 cái vào 

chân Được. Lúc này bên nhóm ngồi chung bàn với Được có Võ Hoàng Giang, 

Phùng Bảo Khang dùng ghế nhựa, vỏ chai bia Tiger nâu ném về phía nhóm ngồi 

chung bàn với L. Ngọc cầm dao tự chế do Được đem đến đi qua bàn nhóm L thì 

bị Nguyệt can ngăn, giật dao lại. Ngọc và Nhản (Lựu) đánh nhau bằng tay. L lấy 

dao tự chế để trong bụi cây gần bàn nhậu có kích thước dài khoảng 61cm (trong 

đó phần cán dao dài 15cm, cán dao bằng kim loại màu trắng sáng, đường kính cán 

3,5cm, phần lưỡi dao rộng 4,6cm, mũi dao cong nhọn), Sang cầm gậy bóng chày 

rượt đuổi nhóm ngồi chung bàn với Được chạy về hướng bãi đậu xe khu vực chợ 

Tuyên Nhơn. Nhưng không đuổi kịp. Sau đó L quay trở lại thì thấy Được đang 

đứng dưới lòng đường gần bờ kè và chạy đến phía Được. L cầm dao bằng tay phải 

chém về phía Được 3 cái. Được đưa hai tay lên đỡ dẫn đến trúng hai cái vào tay, 

gây nên thương tích gồm: vết thương ngang cẳng tay trái khoảng 8cm đứt cơ gân 

gấp nông sâu các ngón, gấp cổ tay quay, gan tay dài, đứt thần kinh giữa; vết 

thương cổ tay phải dài khoảng 2cm.  

Sau khi chém Được, L đưa con dao cho Hào. Điền đưa gậy bóng chày cho 

Sang. Sang đi vào bụi cây lấy con dao tự chế do Hào đem đến trước đó nhưng 

không có ai sử dụng và tất cả lên xe mô tô ra về. Trên đường về khi đi ngang cầu 

Nguyễn Thị Định, Hào và Sang ném hai con dao và hai gậy bóng chày xuống sông 

Vàm Cỏ Tây. Ngày 23/11/2020, Dương Thành Được có đơn yêu cầu xử lý hình 

sự. Ngày 20/12/2020, Dương Thành Được bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong 
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tại đường tỉnh 836 thuộc Khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh 

Long An. 

Theo Bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ số 07/GĐHS ngày 

18/01/2021 của Trung tâm Pháp y Long An: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên trên hồ sơ bệnh án và giấy chứng nhận thương tích của nạn nhân 

Dương Thành Được là 16%. 

Viện kiểm sát huyện Thạnh Hóa truy tố bị cáo Trần Văn L về tội “Cố ý gây 

thương tích” được quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trần Văn L đã bồi thường cho bà Nguyễn 

Thị So, mẹ ruột và là người đại diện theo pháp luật của Dương Thành Được 

95.000.000 đồng, bà So có đơn xin bãi nại cho L.  

Bà Trần Thị Thanh Trúc là chủ quán ốc Bờ Kè đã nhận được tiền 2.138.000 

đồng tiền bồi thường của Trần Văn L đền bù thiệt hại phần các đồ vật, chai bia bị 

đập bể của quán và không có yêu cầu gì khác.  

Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Thạnh Hóa đã thu giữ và ra lệnh nhập kho vật chứng: 01 (một) 

dao tự chế có cán bằng kim loại sơn màu đen, dài 55cm, đường kính 2,5cm, lưỡi 

bằng kim loại dài 16,5cm, rộng 4,1cm, mũi dao nhọn; 01 (một) túi chứa các mảnh 

vỡ thủy tinh của chai bia Tiger bạc; 01 (một) túi chứa các mảnh vỡ thủy tinh của 

chai bia Tiger nâu và cổ chai bia Tiger nâu chờ xử lý. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Đại diện người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật 

Hình sự tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội “Cố ý gây thương tích”; áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51, 54 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 15 đến 18 

tháng tù. Đề nghị xử lý vật chứng và án phí theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

[2] Về hành vi của bị cáo: Bị cáo Trần Văn L là người đủ tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự, có đầy đủ năng lực hành vi. Trong quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, phù 

hợp với lời khai người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người chứng 

kiến. Có đủ cơ sở xác định, khoảng 20 giờ ngày 03/11/2020, Trần Văn L cùng với 

một số người bạn đến quán ốc bờ kè của chị Trần Thị Thanh Trúc thuộc khu phố 
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3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An để nhậu. Khoảng 21 giờ 

cùng ngày thì Dương Thành Được và một số người bạn của Được cũng đến quán 

để nhậu. Trong lúc nhậu, thì xảy ra mâu thuẩn giữa nhóm của Trần Văn L với 

nhóm của Dương Thành Được nên dẫn đến đánh nhau, trong lúc đánh nhau L 

dùng dao tự chế là hung khí nguy hiểm chém về phía Dương Thành Được 03 cái 

gây thương tích ở cẳng tay trái khoảng 8cm đứt cơ gân gấp nông sâu các ngón, 

gấp cổ tay quay, gan tay dài, đứt thần kinh giữa; vết thương cổ tay phải dài khoảng 

2cm với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 16 %. 

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, tội phạm 

và hình phạt được quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Trần Văn L đã bồi thường cho người đại 

diện theo pháp luật của bị hại Được số tiền 95.000.000 đồng. Tại phiên tòa, bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, bị cáo L còn được đại diện người 

bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo có ông bà ngoại là người có công 

với cách mạng. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; 

 [4] Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy 

định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[5] Về hình phạt: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

nên Viện kiểm sát đề nghị áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự là có cơ sở . 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại đã nhận đủ tiền bồi thường và 

không có yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xem xét. 

[7] Về xử lý vật chứng: Các tang vật của vụ án thu giũ tại hiện trường cần 

tịch thu tiêu hủy theo quy định của pháp luật.  

[8] Đối với hành vi của Trần Trọng Nhân, Phạm Minh Sang, Lê Thanh 

Điền, Dương Nhựt Hào, Trần Tô Ny, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Nhản đánh 

Dương Thành Được nhưng không để lại thương tích là vi phạm hành chính. 

Những người nói trên không có bàn bạc, không cùng với Trần Văn L chém gây 

thương tích cho Được nên không đồng phạm với L nên không xử lý hình sự là 

phù hợp. 

[9] Đối với hành vi của Trương Minh Nguyệt đến kêu Hào và nói với Hào: 

"Anh L đụng chuyện". Hào nghe vậy, đem theo hai con dao tự chế đến. L đã sử 

dụng một con dao để chém Được gây thương tích. L không bàn bạc, không kêu 

Nguyệt đi tìm Hào, không kêu đem dao đến để chém Được. Nguyệt, Hào không 

cùng với L chém gây thương tích cho Được. Do đó, hành vi của Nguyệt, Hào 

không đồng phạm với L nên không xử lý hình sự.  

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

[11] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát có cơ sở chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Về tội danh: Căn cứ vào điểm a, khoản 1; điểm đ khoản 2 Điều 134 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Về hình phạt: Căn cứ điểm điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

54 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 92 Luật Thi 

hành án hình sự. 

 Xử phạt bị cáo Trần Văn L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 23/05/2022. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 28/7/2022) để 

đảm bảo thi hành án. 

3. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) dao tự chế có cán bằng 

kim loại sơn màu đen, dài 55cm, đường kính 2,5cm, lưỡi bằng kim loại dài 

16,5cm, rộng 4,1cm, mũi dao nhọn; 01 (một) túi chứa các mảnh vỡ thủy tinh của 

chai bia Tiger bạc; 01 (một) túi chứa các mảnh vỡ thủy tinh của chai bia Tiger nâu 

và cổ chai bia Tiger nâu (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/6/2022 giữa 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa và Cơ quan Chi cục Thi hành án huyện 

Thạnh Hóa). 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 Quy định vế án phí, lệ phí Tòa án; 

Bị cáo Trần Văn L phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm sung 

vào công quỹ nhà nước.  

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 332, 333 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; 

 Bị cáo, đại diện người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nơi nhận:  

- VKSND huyện Thạnh Hóa; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- Công an huyện Thạnh Hóa (2); 

- Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa; 

- Bị cáo; 

- Những người TGTT khác; 

- TAND tỉnh Long An; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy Lành 
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